1. Tên học phần
: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

2. Mã học phần 
:
3. Số tín chỉ 
: 3(3,0,6)

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên Cao đẳng Liên thông
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp: 45 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 

· Thực hành: 0 tiết

· Tự học: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Cơ ứng dụng
7. Mục tiêu của học phần

· Trình bày được các định nghĩa, ký hiệu, quy ước cần thiết trong cơ cấu máy. 

· Nêu được nguyên lý làm việc và tính toán động học một số cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động thông dụng; các ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu cơ khí điển hình.

· Phân tích được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các chi tiết máy, bộ truyền động cơ khí thông dụng để lựa chọn và sử dụng hợp lý.

· Phân tích được điều kiện làm việc và xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến hư hỏng của chi tiết máy để đề ra phương án tính toán thiết kế hoặc thay thế, có biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.

· Tính toán thiết kế được một số cơ cấu truyền động cơ bản làm cơ sở vận dụng khi học các môn chuyên ngành và công tác thiết kế sau này.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Giới thiệu các khái niệm cơ bản về chi tiết máy, cơ cấu và máy; bậc tự do của cơ cấu, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của một số cơ cấu truyền động cơ khí thông dụng.
· Trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong thiết kế máy. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số cơ bản, các dạng hư hỏng của một số bộ truyền như bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng, trục vít v.v… chỉ tiêu và cách tính toán sức bền cho các bộ truyền, trục và ổ trục.
· Mô tả kết cấu, phân loại, công dụng một số mối ghép bằng then, bằng ren, đinh tán và mối ghép hàn. Phân tích điều kiện làm việc, các hư hỏng và cách tính toán, lựa chọn các mối ghép.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập  

· Sách, giáo trình chính

[1]. Nguyễn Hữu Lộc. Cơ sở thiết kế máy. Nhà xuất bản ĐHQG TP HCM. 2002.

· Tài liệu tham khảo
[2]. Trịnh Chất. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 1994.

[3]. Nguyễn Trọng Hiệp. Chi tiết máy, Tập I, II. Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1994.

[4]. Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Tuấn Kiệt, Phan Tấn Tùng, Nguyễn Thanh Nam. Cơ sở thiết kế máy, Phần I, II. Trường Đại học Bách Khoa TP.HỒ CHÍ MINH, 2002.

[5]. Trịnh Chất, Lê Văn Uyển. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Tập I, II. Nhà xuất bản giáo dục, 1993. 

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12.  Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Chương, bài
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thi giữa HP
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Các khái niệm cơ bản
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2. Một số cơ cấu điển hình
	5
	5
	
	5
	

	3
	Chương 3. Các chỉ tiêu thiết kế máy – Giới thiệu về truyền dẫn cơ khí   
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4. Bộ truyền đai 
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5. Bộ truyền xích 

	4
	4
	
	8
	

	
	Thi giữa học phần
	2
	
	2
	4
	

	6
	Chương 6. Bộ truyền bánh răng 
	8
	8
	
	16
	

	7
	Chương 7. Bộ truyền trục vít  

	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8. Bộ truyền bánh ma sát 
	2
	2
	
	4
	

	9
	Chương 9. Trục



	4
	4
	
	8
	

	10
	Chương 10. Ổ trục


	4
	4
	
	8
	

	11
	Chương 11. Khớp nối  
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng cộng:
	45
	43
	2
	90
	


Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1 Các khái niệm cơ bản về cơ cấu và máy

1.1.1 Chi tiết máy và khâu







1.1.2 Nối động, thành phần khớp động và khớp động


1.1.3 Phân loại khớp động và lược đồ khớp


1.1.4 Chuỗi động và cơ cấu





1.1.5 Máy

1.1.6 Sơ đồ động

1.1.7 Hiệu suất

1.2 Bậc tự do của cơ cấu



1.2.1 Khái niệm bậc tự do của cơ cấu

1.2.2 Công thức tính bậc tự do của cơ cấu không gian

1.2.3 Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng

1.2.4 Ý nghĩa bậc tự do cơ cấu - Khâu dẫn và khâu bị dẫn


1.2.5 Nguyên lý tạo cơ cấu

1.3 Ví dụ

Chương 2. MỘT SỐ CƠ CẤU ĐIỂN HÌNH

2.1 Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp



2.1.1 Khái niệm cơ bản

2.1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.1.3 Ứng dụng, biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề

2.2 Đại cương về cơ cấu cam




2.2.1 Khái niệm, phân loại cơ cấu cam

2.2.2 Các thông số cơ bản

2.2.3 Ứng dụng của cơ cấu cam

2.3 Đại cương về cơ cấu bánh răng và hệ bánh răng

2.3.1 Cơ cấu bánh răng

2.3.2 Hệ bánh răng



2.3.3 Ví dụ

2.4 Ma sát và cân bằng máy

2.4.1 Ma sát

2.4.2 Cân bằng máy



Chương 3. CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ MÁY – GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ   

3.1 Các chỉ tiêu thiết kế máy

3.1.1 Yêu cầu chung

3.1.2 Độ bền

3.1.3 Độ cứng

3.1.4 Độ bền mòn

3.1.5 Khả năng chịu nhiệt

3.1.6 Dao động và tiếng ồn

3.1.7 Lựa chọn vật liệu

3.1.8 Tính công nghệ chi tiết máy

3.1.9 Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế

3.2 Giới thiệu về truyền dẫn cơ khí

3.2.1 Chức năng, phân loại và yêu cầu

3.2.2 Giới thiệu các bộ truyền điển hình

3.3 Ví dụ

Chương 4. BỘ TRUYỀN ĐAI 

4.1 Khái niệm chung

4.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc

4.1.2 Phân loại

4.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

4.1.4 Các phương pháp điều chỉnh sức căng đai

4.2 Vật liệu và kết cấu đai, bánh đai

4.2.1 Vật liệu đai

4.2.2 Kết cấu đai và bánh đai

4.3 Các thông số cơ bản của bộ truyền đai

4.3.1 Đường kính bánh đai

4.3.2 Góc ôm đai

4.3.3 Chiều dài dây đai L

4.3.4 Khoảng cách trục A

4.3.5 Vận tốc và tỷ số truyền

4.3.6 Lực tác dụng lên bộ truyền đai

4.3.7 Ứng suất trong đai

4.4 Hiện tượng trượt trong bộ truyền đai


4.5 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

4.6 Tính toán bộ truyền đai

4.6.1 Tuổi thọ đai

4.6.2 Tính toán đai dẹt

4.6.3 Tính toán đai thang

4.6.4 Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền đai
4.7 Ví dụ

Chương 5. BỘ TRUYỀN XÍCH 


5.1 Khái niệm chung

5.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc

5.1.2 Phân loại

5.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

5.2 Các thông số cơ bản của bộ truyền xích

5.2.1 Bước xích 

5.2.2 Số răng của đĩa xích

5.2.3 Khoảng cách trục

5.2.4 Vận tốc và tỷ số truyền

5.2.5 Lực tác dụng

5.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

5.4 Tính toán bộ truyền xích

5.4.1 Tính xích theo độ bền mòn

5.4.2 Kiểm nghiệm số lần va đập của xích trong một giây

5.4.3 Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền xích

5.5 Ví dụ

Chương 6. BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 

6.1 Khái niệm chung

6.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc

6.1.2 Phân loại

6.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

6.2 Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh răng trụ

6.2.1 Thông số hình học bánh răng thẳng

6.2.2 Thông số hình học bánh răng nghiêng

6.2.3 Tỷ số truyền bộ truyền bánh răng

6.3 Phân tích lực tác dụng

6.3.1 Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

6.3.2 Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

6.4 Tải trọng tính và ứng suất cho phép

6.4.1 Tải trọng tính

6.4.2 Ứng suất cho phép

6.5 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

6.6 Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

6.6.1 Tính toán bánh răng theo độ bền tiếp xúc

6.6.2 Tính toán bánh răng theo độ bền uốn

6.6.3 Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

6.7 Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

6.7.1 Tính toán bánh răng theo độ bền tiếp xúc

6.7.2 Tính toán bánh răng theo độ bền uốn

6.7.3 Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

6.8 Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng

6.8.1 Các thông số hình học chủ yếu

6.8.2 Phân tích lực tác dụng 

6.8.3 Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng côn răng thẳng

6.9 Ví dụ

Chương 7. BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT  





7.1 Khái niệm chung

7.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc

7.2.2 Phân loại 

7.3.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

7.2 Các thông số cơ bản của bộ truyền trục vít

7.2.1 Tỷ số truyền

7.2.2 Vận tốc vòng

7.3.3 Vận tốc trượt

7.4.4 Hiệu suất

7.5.5 Lực tác dụng

7.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

7.4 Tính toán bộ truyền trục vít

7.4.1 Tính toán bộ truyền trục vít theo độ bền tiếp xúc

7.4.2 Tính toán bộ truyền trục vít theo độ bền uốn

Chương 8. BỘ TRUYỀN BÁNH MA SÁT 

8.1 Khái niệm chung

8.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc

8.1.2 Phân loại

8.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

8.2 Cơ sở lý thuyết truyền động bánh ma sát

1. Vận tốc và tỷ số truyền

2. Phân tích lực trong bộ truyền bánh ma sát

8.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

8.4 Vật liệu – Ứng suất cho phép

8.4.1 Vật liệu

8.4.2 Ứng suất cho phép

Chương 9. TRỤC




9.1 Khái niệm chung

9.1.1 Định nghĩa và phân loại

9.1.2 Kết cấu trục

9.1.3 Vật liệu chế tạo trục

9.2 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

9.3 Tính toán trục theo độ bền

9.3.1 Thiết kế sơ bộ để xác định đường kính trục khi chưa biết chiều dài trục

9.3.2 Thiết kế trục theo mômen uốn và mômen xoắn khi biết trước kích thước chiều dài trục 

9.3.3 Kiểm nghiệm độ bền trục

9.4 Trình tự thiết kế trục

9.5 Ví dụ

Chương 10. Ổ TRỤC



10.1 Ổ trượt

10.1.1 Khái niệm chung

10.1.2 Vật liệu chế tạo và phương pháp bôi trơn

10.1.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

10.1.4 Tính toán ổ trượt

10.2 Ổ lăn

10.2.1 Cấu tạo và phân loại

10.2.2 Vật liệu chế tạo và cấp chính xác của ổ lăn

10.2.3 Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán

10.2.4 Lựa chọn ổ lăn

10.2.5 Bôi trơn ổ lăn

10.2.6 Trình tự lựa chọn ổ lăn

10.3 Ví dụ

Chương 11. KHỚP NỐI  

11.1 Đại cương

11.2 Một số kiểu nối trục

11.2.1 Nối trục di động

11.2.2 Nối trục đàn hồi

11.3 Một số loại ly hợp

11.3.1 Ly hợp ma sát

11.3.2 Ly hợp tự động

14. Phê duyệt   

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn




Công nghệ Kỹ thuật cơ khí - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM
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